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Hướng dẫn giải bài 1 trang 61 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các 

biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học? 

Lời giải chi tiết 

a)   Tài nguyên rừng 

- Suy giảm tài nguyên rừng: năm 1943, độ che phủ rừng ở nước ta là 43,09% và giảm 

xuống còn 22,0% vào năm 1983, sau đó tăng lên 38,09% (năm 2005). Mặc dù tổng 

diện tích rừng đang lăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng 

rừng chưa thể phục hồi (70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi). 

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng: 

+ Theo quy hoạch, phải nâng độ che phủ rừng của cả nước hiện lại từ gần 40% lên đến 

45 - 50%, vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng 70 - 80% 

+ Thực hiện những quy định về nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với 3 

loại rừng: 

Đối với rừng phòng hộ: có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có, 

trồng rừng trên đất trống, đồi trọc. 

Đối với rừng đặc dụng: bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia 

và các khu bảo tồn thiên nhiên. 

Đối với rừng sản xuất đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng, duy trì 

và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng đât rừng. 

+ Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. 

b)   Đa dạng sinh học 

- Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở các mặt: suy giảm số 

lượng, thành phần loài, kiểu hệ sinh thái và nguồn gen 

+ Suy giảm diện tích và chất lượng rừng: rừng nguyên sinh bị phá hoại, diện tích rừng 

giảm, rừng giàu bị thu hẹp, còn lại chủ yếu là rừng thứ sinh, rừng mới phục hồi, độ 

che phủ rừng còn thấp 
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+ Suy giảm đáng kể số lượng các loài động vật hoang dã và nguồn gen động thực vật 

quý hiếm. 

+ Nhiều loài mất dần, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (gồm khoảng 100 loài thực 

vật, 62 loài thú, 29 loài chim). 

+ Nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của nước ta cũng bị 

suy giảm rõ rệt. 

  

- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học: 

+ Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. Đến 

năm 2007, đã có 30 vườn quốc gia, 65 khu dự trữ thiên nhiên, bảo tồn loài - sinh cảnh, 

trong đó có 6 khu được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. 

+ Ban hành Sách đỏ Việt Nam (để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi 

nguy cơ tuyệt chủng, đã có 360 loài thực vậl và 350 loài động vật thuộc loại quý hiếm 

được đưa vào sách đỏ Việt Nam). 

+ Quy định trong việc khai thác (như: cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ trong rừng 

non; cấm gây cháy rừng:-cấm săn bắt động vật trái phép; cấm dùng chất nổ đánh bắt 

cá và các dụng cụ đánh bắt cá con, cá bột; cấm gây độc hại cho môi trường nước) 
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